
Mẫu số 04-CT/HTTĐ
DANH SÁCH HỘ NGHÈO, HỘ CHÍNH SÁCH XÃ HỘI ĐỦ ĐIỀU KIỆN

ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT HỖ TRỢ TIỀN ĐIỆN, QUÝ I  NĂM 2023
(Kèm theo Tờ trình số:  07/TTr-UBND  ngày  30 tháng 3 năm 2023 của UBND xã Ba Trang)

TT Họ và tên chủ hộ nghèo
và người hưởng CSXH Nơi ở (thôn, tổ DP)

Số
người/

hộ

Mức
hỗ trợ (

đồng/tháng)

Số
tháng
 được
hỗ trợ

Số tiền
hỗ trợ (đồng)

Trong đó

Kỳ này Kỳ
trước

I Hộ nghèo

1 Phạm Văn Chanh Bùi Hui, Bùi Hui 4 55,000 3 165,000 165,000
2 Phạm Văn Kiểu Bùi Hui, Bùi Hui 2 55,000 3 165,000 165,000
3 Phạm Văn Sơn Bùi Hui, Bùi Hui 4 55,000 3 165,000 165,000
4 Phạm Văn Rem Bùi Hui, Bùi Hui 3 55,000 3 165,000 165,000
5 Phạm Văn Giới Bùi Hui, Bùi Hui 3 55,000 3 165,000 165,000
6 Phạm Văn Cơ Bùi Hui, Bùi Hui 4 55,000 3 165,000 165,000
7 Phạm Thị Rúi Bùi Hui, Bùi Hui 1 55,000 3 165,000 165,000
8 Phạm Thị Ngua Bùi Hui, Bùi Hui 1 55,000 3 165,000 165,000
9 Đinh Văn Hùng Bùi Hui, Bùi Hui 1 55,000 3 165,000 165,000
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10 Phạm Thị Rít (Thí) Bùi Hui, Bùi Hui 1 55,000 3 165,000 165,000
11 Phạm Văn Mời Bùi Hui, Bùi Hui 4 55,000 3 165,000 165,000
12 Phạm Văn Hợi Bùi Hui, Bùi Hui 3 55,000 3 165,000 165,000
13 Phạm Thị Oi Bùi Hui, Bùi Hui 1 55,000 3 165,000 165,000
14 Phạm Văn Nho Bùi Hui, Bùi Hui 3 55,000 3 165,000 165,000
15 Phạm Văn Du Bùi Hui, Bùi Hui 3 55,000 3 165,000 165,000
16 Phạm Thị Tốt Bùi Hui, Bùi Hui 1 55,000 3 165,000 165,000
17 Phạm Thị Cung Bùi Hui, Bùi Hui 1 55,000 3 165,000 165,000
18 Phạm Thị Cấy Bùi Hui, Bùi Hui 1 55,000 3 165,000 165,000
19 Phạm Văn Chin Bùi Hui, Bùi Hui 2 55,000 3 165,000 165,000
20 Phạm Văn Ngát Bùi Hui, Bùi Hui 3 55,000 3 165,000 165,000
21 Phạm Văn Triên Bùi Hui, Bùi Hui 4 55,000 3 165,000 165,000
22 Phạm Thị Na Bùi Hui, Bùi Hui 1 55,000 3 165,000 165,000
23 Phạm Văn Lệch Bùi Hui, Bùi Hui 4 55,000 3 165,000 165,000
24 Phạm Văn Rin Bùi Hui, Bùi Hui 3 55,000 3 165,000 165,000
25 Phạm Văn Tương Bùi Hui, Bùi Hui 2 55,000 3 165,000 165,000
26 Phạm Văn Chiếu Bùi Hui, Bùi Hui 4 55,000 3 165,000 165,000
27 Phạm Văn Chốt Bùi Hui, Bùi Hui 2 55,000 3 165,000 165,000
28 Phạm Văn Quế Bùi Hui, Bùi Hui 4 55,000 3 165,000 165,000
29 Phạm Văn Lễ Bùi Hui, Bùi Hui 4 55,000 3 165,000 165,000
30 Phạm Văn Hà Bùi Hui, Bùi Hui 4 55,000 3 165,000 165,000
31 Phạm Văn Thiết Bùi Hui, Bùi Hui 3 55,000 3 165,000 165,000
32 Phạm Văn Hiệu Bùi Hui, Bùi Hui 3 55,000 3 165,000 165,000
33 Phạm Văn Ghiêu Bùi Hui, Bùi Hui 4 55,000 3 165,000 165,000
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34 Phạm Thị Ngút Bùi Hui, Bùi Hui 5 55,000 3 165,000 165,000
35 Phạm Văn Ghúa Bùi Hui, Bùi Hui 2 55,000 3 165,000 165,000
36 Phạm Văn Bên Bùi Hui, Bùi Hui 4 55,000 3 165,000 165,000
37 Phạm Văn Hư Bùi Hui, Bùi Hui 2 55,000 3 165,000 165,000
38 Phạm Thị Chấp Bùi Hui, Bùi Hui 2 55,000 3 165,000 165,000
39 Phạm Thị Nun Bùi Hui, Bùi Hui 3 55,000 3 165,000 165,000
40 Phạm Thị Chú Bùi Hui, Bùi Hui 3 55,000 3 165,000 165,000
41 Phạm Văn Ngoa Bùi Hui, Bùi Hui 5 55,000 3 165,000 165,000
42 Phạm Văn Minh (B) Bùi Hui, Bùi Hui 4 55,000 3 165,000 165,000
43 Phạm Văn Nút Bùi Hui, Bùi Hui 4 55,000 3 165,000 165,000
44 Phạm Văn Trân Làng Leo, Bùi Hui 3 55,000 3 165,000 165,000
45 Phạm Văn Bình Làng Leo, Bùi Hui 4 55,000 3 165,000 165,000
46 Phạm Văn Riết Làng Leo, Bùi Hui 3 55,000 3 165,000 165,000
47 Phạm Văn Trông Làng Leo, Bùi Hui 3 55,000 3 165,000 165,000
48 Phạm Văn Nga (A) Làng Leo, Bùi Hui 1 55,000 3 165,000 165,000
49 Phạm Văn Rối Làng Leo, Bùi Hui 6 55,000 3 165,000 165,000
50 Phạm Văn Lia Làng Leo, Bùi Hui 4 55,000 3 165,000 165,000
51 Phạm Văn Rít Làng Leo, Bùi Hui 4 55,000 3 165,000 165,000
52 Phạm Văn Bếch Làng Leo, Bùi Hui 4 55,000 3 165,000 165,000
53 Phạm Văn Thé Làng Leo, Bùi Hui 4 55,000 3 165,000 165,000
54 Phạm Văn Đoi Làng Leo, Bùi Hui 4 55,000 3 165,000 165,000
55 Phạm Thị Nớ Làng Leo, Bùi Hui 4 55,000 3 165,000 165,000
56 Phạm Văn Rết Làng Leo, Bùi Hui 7 55,000 3 165,000 165,000
57 Phạm Văn Ên Làng Leo, Bùi Hui 4 55,000 3 165,000 165,000
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58 Phạm Thị Rốt Làng Leo, Bùi Hui 3 55,000 3 165,000 165,000
59 Phạm Văn Xót Làng Leo, Bùi Hui 4 55,000 3 165,000 165,000
60 Phạm Văn Phua Làng Leo, Bùi Hui 4 55,000 3 165,000 165,000
61 Phạm Thị Ria Làng Leo, Bùi Hui 6 55,000 3 165,000 165,000
62 Phạm Văn Ưng Làng Leo, Bùi Hui 6 55,000 3 165,000 165,000
63 Phạm Văn Măng Làng Leo, Bùi Hui 2 55,000 3 165,000 165,000
64 Phạm Thị Nét Làng Leo, Bùi Hui 1 55,000 3 165,000 165,000
65 Phạm Thị Te Làng Leo, Bùi Hui 4 55,000 3 165,000 165,000
66 Phạm Văn Trước Làng Leo, Bùi Hui 2 55,000 3 165,000 165,000
67 Phạm Thị I Làng Leo, Bùi Hui 4 55,000 3 165,000 165,000
68 Phạm Văn Nghi Làng Leo, Bùi Hui 4 55,000 3 165,000 165,000
69 Phạm Văn Rứa Làng Leo, Bùi Hui 4 55,000 3 165,000 165,000
70 Phạm Văn Nga (B) Làng Leo, Bùi Hui 4 55,000 3 165,000 165,000
71 Phạm Văn Gương Làng Leo, Bùi Hui 5 55,000 3 165,000 165,000
72 Phạm Văn Ngun Làng Leo, Bùi Hui 4 55,000 3 165,000 165,000
73 Phạm Văn Néa Làng Leo, Bùi Hui 2 55,000 3 165,000 165,000
74 Phạm Văn Gu Làng Leo, Bùi Hui 4 55,000 3 165,000 165,000
75 Phạm Văn Gá Làng Leo, Bùi Hui 4 55,000 3 165,000 165,000
76 Phạm Thị Nhea Làng Leo, Bùi Hui 5 55,000 3 165,000 165,000
77 Phạm Văn Lạch Làng Leo, Bùi Hui 4 55,000 3 165,000 165,000
78 Phạm Văn Bủi Làng Leo, Bùi Hui 1 55,000 3 165,000 165,000
79 Phạm Văn Hùng Làng Leo, Bùi Hui 4 55,000 3 165,000 165,000
80 Phạm Văn Phương Làng Leo, Bùi Hui 5 55,000 3 165,000 165,000
81 Phạm Văn Rót Làng Leo, Bùi Hui 5 55,000 3 165,000 165,000
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82 Phạm Văn Cưới Gò Già, Kon Dóc 4 55,000 3 165,000 165,000
83 Phạm Thị Tháy Gò Già, Kon Dóc 8 55,000 3 165,000 165,000
84 Phạm Văn Quý Gò Già, Kon Dóc 4 55,000 3 165,000 165,000
85 Phạm Văn Ni Gò Già, Kon Dóc 3 55,000 3 165,000 165,000
86 Phạm Thị Điết Gò Già, Kon Dóc 1 55,000 3 165,000 165,000
87 Phạm Văn Sanh Gò Già, Kon Dóc 4 55,000 3 165,000 165,000
88 Phạm Văn Lu Gò Già, Kon Dóc 3 55,000 3 165,000 165,000
89 Phạm Thị Muồn Gò Già, Kon Dóc 5 55,000 3 165,000 165,000
90 Phạm Thị Táp Gò Già, Kon Dóc 3 55,000 3 165,000 165,000
91 Phạm Văn Sơn Gò Già, Kon Dóc 3 55,000 3 165,000 165,000
92 Phạm Văn Lệ Gò Già, Kon Dóc 5 55,000 3 165,000 165,000
93 Phạm Văn Hùng (A) Gò Già, Kon Dóc 2 55,000 3 165,000 165,000
94 Phạm Văn Mung Gò Già, Kon Dóc 2 55,000 3 165,000 165,000
95 Phạm Thị Hiêu Gò Già, Kon Dóc 2 55,000 3 165,000 165,000
96 Phạm Thị Hút Gò Già, Kon Dóc 5 55,000 3 165,000 165,000
97 Phạm Văn Mừng Gò Già, Kon Dóc 4 55,000 3 165,000 165,000
98 Phạm Thị Coi Gò Già, Kon Dóc 3 55,000 3 165,000 165,000
99 Phạm Văn Điết Gò Già, Kon Dóc 2 55,000 3 165,000 165,000
100 Phạm Thị Tiếu (Đều chết) Gò Già, Kon Dóc 2 55,000 3 165,000 165,000
101 Phạm Thị Thìn (đin) Gò Già, Kon Dóc 1 55,000 3 165,000 165,000
102 Phạm Văn Móc Gò Già, Kon Dóc 2 55,000 3 165,000 165,000
103 Phạm Văn Vũi Gò Già, Kon Dóc 2 55,000 3 165,000 165,000
104 Phạm Văn Rôn Gò Già, Kon Dóc 5 55,000 3 165,000 165,000
105 Phạm Văn Ía Gò Già, Kon Dóc 1 55,000 3 165,000 165,000
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106 Phạm Văn Nen Gò Già, Kon Dóc 5 55,000 3 165,000 165,000
107 Phạm Văn Hậu Gò Già, Kon Dóc 3 55,000 3 165,000 165,000
108 Phạm Văn Lắc Gò Già, Kon Dóc 4 55,000 3 165,000 165,000
109 Phạm Văn Say Gò Già, Kon Dóc 4 55,000 3 165,000 165,000
110 Phạm Thị Mới Nước Tên, Kon Dóc 4 55,000 3 165,000 165,000
111 Phạm Thị Ú Nước Tên, Kon Dóc 3 55,000 3 165,000 165,000
112 Phạm Thị Tơ Nước Tên, Kon Dóc 5 55,000 3 165,000 165,000
113 Phạm Văn GLế Nước Tên, Kon Dóc 4 55,000 3 165,000 165,000
114 Phạm Văn Nhờ Nước Tên, Kon Dóc 4 55,000 3 165,000 165,000
115 Phạm Văn Bằng Nước Tên, Kon Dóc 4 55,000 3 165,000 165,000
116 Phạm Văn Thâm Nước Tên, Kon Dóc 3 55,000 3 165,000 165,000
117 Phạm Văn Nìa Nước Tên, Kon Dóc 2 55,000 3 165,000 165,000
118 Phạm Văn Lanh Nước Tên, Kon Dóc 4 55,000 3 165,000 165,000
119 Phạm Văn Nhà Nước Tên, Kon Dóc 5 55,000 3 165,000 165,000
120 Phạm Văn Chiếu Nước Tên, Kon Dóc 4 55,000 3 165,000 165,000
121 Phạm Thị Chích (chít) Nước Tên, Kon Dóc 3 55,000 3 165,000 165,000
122 Phạm Văn Hóa Nước Tên, Kon Dóc 4 55,000 3 165,000 165,000
123 Phạm Văn Hỏi Nước Tên, Kon Dóc 5 55,000 3 165,000 165,000
124 Phạm Văn Hiệp Nước Tên, Kon Dóc 4 55,000 3 165,000 165,000
125 Phạm Văn Rĩa Nước Tên, Kon Dóc 2 55,000 3 165,000 165,000
126 Phạm Thị Hút Nước Tên, Kon Dóc 2 55,000 3 165,000 165,000
127 Phạm Thị Bái Nước Tên, Kon Dóc 4 55,000 3 165,000 165,000
128 Phạm Thị Trưm Nước Tên, Kon Dóc 4 55,000 3 165,000 165,000
129 Phạm Văn Dương Nước Tên, Kon Dóc 5 55,000 3 165,000 165,000
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130 Phạm Văn Lu (Lên) Nước Tên, Kon Dóc 4 55,000 3 165,000 165,000
131 Phạm Văn Rối Nước Tên, Kon Dóc 2 55,000 3 165,000 165,000
132 Phạm Thị Ghon Nước Tên, Kon Dóc 1 55,000 3 165,000 165,000
133 Phạm Thị Dầm Nước Tên, Kon Dóc 2 55,000 3 165,000 165,000
134 Phạm Thị Lái Nước Tên, Kon Dóc 1 55,000 3 165,000 165,000
135 Phạm Văn Sĩ Nước Tên, Kon Dóc 5 55,000 3 165,000 165,000
136 Phạm Thị Mói Nước Tên, Kon Dóc 1 55,000 3 165,000 165,000
137 Phạm Văn Ứa Nước Tên, Kon Dóc 4 55,000 3 165,000 165,000
138 Phạm Thị Rôn Nước Tên, Kon Dóc 6 55,000 3 165,000 165,000
139 Phạm Văn Lói Nước Tên, Kon Dóc 4 55,000 3 165,000 165,000
140 Phạm Văn Đôn (A) Nước Tên, Kon Dóc 4 55,000 3 165,000 165,000
141 Phạm Thị Măm (Mam) Nước Tên, Kon Dóc 1 55,000 3 165,000 165,000
142 Zơ Râm Nguyên Nước Tên, Kon Dóc 4 55,000 3 165,000 165,000
143 Phạm Văn Ghút Nước Tên, Kon Dóc 6 55,000 3 165,000 165,000
144 Phạm Văn Nho Nước Tên, Kon Dóc 2 55,000 3 165,000 165,000
145 Phạm Văn Vênh Kon Riêng, Kon Riêng 2 55,000 3 165,000 165,000
146 Phạm Văn Tro Kon Riêng, Kon Riêng 4 55,000 3 165,000 165,000
147 Phạm Văn Làm (lú) Kon Riêng, Kon Riêng 7 55,000 3 165,000 165,000
148 Phạm Thị Hồng Thủy Kon Riêng, Kon Riêng 4 55,000 3 165,000 165,000
149 Phạm Thị Ghí Kon Riêng, Kon Riêng 1 55,000 3 165,000 165,000
150 Phạm Thị Riểu Kon Riêng, Kon Riêng 2 55,000 3 165,000 165,000
151 Phạm Văn Bốc (A) Kon Riêng, Kon Riêng 4 55,000 3 165,000 165,000
152 Phạm Văn Ghim Kon Riêng, Kon Riêng 4 55,000 3 165,000 165,000
153 Phạm Văn Thang Kon Riêng, Kon Riêng 4 55,000 3 165,000 165,000

Page 7

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



154 Phạm Thị Rất Kon Riêng, Kon Riêng 3 55,000 3 165,000 165,000
155 Phạm Thị Rố Kon Riêng, Kon Riêng 2 55,000 3 165,000 165,000
156 Phạm Văn Sơn Kon Riêng, Kon Riêng 5 55,000 3 165,000 165,000
157 Phạm Thị Lun Kon Riêng, Kon Riêng 1 55,000 3 165,000 165,000
158 Phạm Văn Manh Kon Riêng, Kon Riêng 6 55,000 3 165,000 165,000
159 Phạm Văn Rĩ Kon Riêng, Kon Riêng 4 55,000 3 165,000 165,000
160 Đinh Văn Thành Kon Riêng, Kon Riêng 4 55,000 3 165,000 165,000
161 Phạm Thị Vơm Kon Riêng, Kon Riêng 3 55,000 3 165,000 165,000
162 Phạm Thị Nghiếu Kon Riêng, Kon Riêng 4 55,000 3 165,000 165,000
163 Phạm Văn Kiên Kon Riêng, Kon Riêng 2 55,000 3 165,000 165,000
164 Phạm Thị lời Kon Riêng, Kon Riêng 2 55,000 3 165,000 165,000
165 Phạm Văn Hoi (B) Kon Riêng, Kon Riêng 3 55,000 3 165,000 165,000
166 Phạm Thị Vênh Kon Riêng, Kon Riêng 5 55,000 3 165,000 165,000
167 Phạm Thị Trăm Kon Riêng, Kon Riêng 1 55,000 3 165,000 165,000
168 Phạm Văn Khôm Kon Riêng, Kon Riêng 4 55,000 3 165,000 165,000
169 Phạm Văn Tếp Kon Riêng, Kon Riêng 2 55,000 3 165,000 165,000
170 Phạm Văn Den Kon Riêng, Kon Riêng 7 55,000 3 165,000 165,000
171 Phạm Văn Cới Kon Riêng, Kon Riêng 2 55,000 3 165,000 165,000
172 Phạm Văn Chát Kon Riêng, Kon Riêng 4 55,000 3 165,000 165,000
173 Phạm Văn Rúp (rứp) Kon Riêng, Kon Riêng 4 55,000 3 165,000 165,000
174 Phạm Thị Ký Kon Riêng, Kon Riêng 7 55,000 3 165,000 165,000
175 Bùi Thị Toản Kon Riêng, Kon Riêng 2 55,000 3 165,000 165,000
176 Phạm Thị Gơm Kon Riêng, Kon Riêng 2 55,000 3 165,000 165,000
177 Phạm Văn Rét Kon Riêng, Kon Riêng 4 55,000 3 165,000 165,000
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178 Phạm Văn Kia Kon Riêng, Kon Riêng 5 55,000 3 165,000 165,000
179 Phạm Văn Ghỉa Kon Riêng, Kon Riêng 6 55,000 3 165,000 165,000
180 Phạm Văn Vui Kon Riêng, Kon Riêng 3 55,000 3 165,000 165,000
181 Phạm Văn Biên Tài Lụi, Kon Riêng 4 55,000 3 165,000 165,000
182 Phạm Văn Chê Tài Lụi, Kon Riêng 4 55,000 3 165,000 165,000
183 Phạm Văn Thịa Tài Lụi, Kon Riêng 3 55,000 3 165,000 165,000
184 Phạm Văn Chách Tài Lụi, Kon Riêng 3 55,000 3 165,000 165,000
185 Phạm Văn Đánh Tài Lụi, Kon Riêng 4 55,000 3 165,000 165,000
186 Phạm Văn Lang Tài Lụi, Kon Riêng 2 55,000 3 165,000 165,000
187 Phạm Văn Ngắt Tài Lụi, Kon Riêng 3 55,000 3 165,000 165,000
188 Phạm Văn Đế Tài Lụi, Kon Riêng 5 55,000 3 165,000 165,000
189 Phạm Thị Mép Tài Lụi, Kon Riêng 2 55,000 3 165,000 165,000
190 Phạm Thị Cưm Tài Lụi, Kon Riêng 1 55,000 3 165,000 165,000
191 Phạm Thị Ngưm Tài Lụi, Kon Riêng 1 55,000 3 165,000 165,000
192 Phạm Văn U Tài Lụi, Kon Riêng 4 55,000 3 165,000 165,000
193 Phạm Thị Hờn Tài Lụi, Kon Riêng 4 55,000 3 165,000 165,000
194 Phạm Văn Xúc Tài Lụi, Kon Riêng 3 55,000 3 165,000 165,000
195 Phạm Thị Hêu Tài Lụi, Kon Riêng 2 55,000 3 165,000 165,000
196 Phạm Thị Tui Tài Lụi, Kon Riêng 1 55,000 3 165,000 165,000
197 Phạm Văn Hái Tài Lụi, Kon Riêng 4 55,000 3 165,000 165,000
198 Phạm Thị Lý Tài Lụi, Kon Riêng 7 55,000 3 165,000 165,000
199 Phạm Thị Dập Tài Lụi, Kon Riêng 3 55,000 3 165,000 165,000
200 Phạm Thị Vun Tài Lụi, Kon Riêng 2 55,000 3 165,000 165,000
201 Phạm Văn Thương Tài Lụi, Kon Riêng 4 55,000 3 165,000 165,000
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202 Phạm Thị Hề Tài Lụi, Kon Riêng 4 55,000 3 165,000 165,000
203 Phạm Văn Hê Tài Lụi, Kon Riêng 4 55,000 3 165,000 165,000
204 Phạm Văn Ởi Tài Lụi, Kon Riêng 4 55,000 3 165,000 165,000
205 Phạm Thị Rấu Tài Lụi, Kon Riêng 1 55,000 3 165,000 165,000
206 Phạm Thị Săm Tài Lụi, Kon Riêng 5 55,000 3 165,000 165,000
207 Phạm Văn Vô Tài Lụi, Kon Riêng 7 55,000 3 165,000 165,000
208 Phạm Văn Bới Tài Lụi, Kon Riêng 4 55,000 3 165,000 165,000
209 Phạm Văn Dí Tài Lụi, Kon Riêng 4 55,000 3 165,000 165,000
210 Phạm Thị Thạch Tài Lụi, Kon Riêng 3 55,000 3 165,000 165,000
211 Phạm Văn Lào (chưa

Tách) Cây Muối, Cây Muối 3 55,000 3 165,000 165,000
212 Phạm Thị Bích Cây Muối, Cây Muối 5 55,000 3 165,000 165,000
213 Phạm Văn Gùi Cây Muối, Cây Muối 2 55,000 3 165,000 165,000
214 Phạm Văn Ri Cây Muối, Cây Muối 4 55,000 3 165,000 165,000
215 Phạm Văn Dung Cây Muối, Cây Muối 2 55,000 3 165,000 165,000
216 Phạm Văn Vạch Cây Muối, Cây Muối 3 55,000 3 165,000 165,000
217 Phạm Thị Thăm Cây Muối, Cây Muối 1 55,000 3 165,000 165,000
218 Phạm Thị Goi Cây Muối, Cây Muối 1 55,000 3 165,000 165,000
219 Phạm Văn Rưởi Cây Muối, Cây Muối 4 55,000 3 165,000 165,000
220 Phạm Văn Đĩa Cây Muối, Cây Muối 2 55,000 3 165,000 165,000
221 Phạm Văn Dôn (B) Cây Muối, Cây Muối 3 55,000 3 165,000 165,000
222 Phạm Văn Hợi Cây Muối, Cây Muối 3 55,000 3 165,000 165,000
223 Phạm Văn Dôn (A) Cây Muối, Cây Muối 3 55,000 3 165,000 165,000
224 Phạm Thị Gon Cây Muối, Cây Muối 1 55,000 3 165,000 165,000
225 Phạm Văn Hút Cây Muối, Cây Muối 3 55,000 3 165,000 165,000
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226 Đinh Văn Tuấn Cây Muối, Cây Muối 3 55,000 3 165,000 165,000
227 Phạm Văn De Cây Muối, Cây Muối 2 55,000 3 165,000 165,000
228 Phạm Văn Thúc Cây Muối, Cây Muối 4 55,000 3 165,000 165,000
229 Phạm Văn Ghem Cây Muối, Cây Muối 4 55,000 3 165,000 165,000
230 Phạm Văn Túc Cây Muối, Cây Muối 3 55,000 3 165,000 165,000
231 Phạm Thị Tô Cây Muối, Cây Muối 4 55,000 3 165,000 165,000
232 Phạm Văn Lâm Cây Muối, Cây Muối 5 55,000 3 165,000 165,000
233 Phạm Văn Phơm Cây Muối, Cây Muối 3 55,000 3 165,000 165,000
234 Phạm Văn Bôi Cây Muối, Cây Muối 4 55,000 3 165,000 165,000
235 Phạm Thị Nga Cây Muối, Cây Muối 2 55,000 3 165,000 165,000
236 Phạm Văn Nghị Cây Muối, Cây Muối 4 55,000 3 165,000 165,000
237 Phạm Văn Đại Cây Muối, Cây Muối 4 55,000 3 165,000 165,000
238 Phạm Văn Mung Cây Muối, Cây Muối 4 55,000 3 165,000 165,000
239 Phạm Văn Ghế Cây Muối, Cây Muối 2 55,000 3 165,000 165,000
240 Phạm Văn Bắc Cây Muối, Cây Muối 4 55,000 3 165,000 165,000
241 Phạm Văn Gờ Sa Lung, Cây Muối 4 55,000 3 165,000 165,000
242 Phạm Văn Bung Sa Lung, Cây Muối 4 55,000 3 165,000 165,000
243 Đinh Văn Hảo Sa Lung, Cây Muối 3 55,000 3 165,000 165,000
244 Phạm Văn Néa Sa Lung, Cây Muối 4 55,000 3 165,000 165,000
245 Phạm Thị Kéo Sa Lung, Cây Muối 1 55,000 3 165,000 165,000
246 Phạm Văn Việt Sa Lung, Cây Muối 3 55,000 3 165,000 165,000
247 Phạm Thị Đi Sa Lung, Cây Muối 1 55,000 3 165,000 165,000
248 Phạm Văn Hà (B) Sa Lung, Cây Muối 4 55,000 3 165,000 165,000
249 Phạm Văn Hố Sa Lung, Cây Muối 4 55,000 3 165,000 165,000
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250 Phạm Thị Hia Sa Lung, Cây Muối 4 55,000 3 165,000 165,000
251 Phạm Thị Cốt Sa Lung, Cây Muối 3 55,000 3 165,000 165,000
252 Phạm Văn Xương Sa Lung, Cây Muối 4 55,000 3 165,000 165,000
253 Phạm Thị Hiệu Sa Lung, Cây Muối 5 55,000 3 165,000 165,000
254 Phạm Văm Vụ Sa Lung, Cây Muối 4 55,000 3 165,000 165,000
255 Phạm Văn Khăn Sa Lung, Cây Muối 3 55,000 3 165,000 165,000
256 Phạm Văn Dài Đồng Lớn, Nước Dang 4 55,000 3 165,000 165,000
257 Phạm Văn Huy Đồng Lớn, Nước Dang 3 55,000 3 165,000 165,000
258 Phạm Văn XaRang Đồng Lớn, Nước Dang 3 55,000 3 165,000 165,000
259 Phạm Văn Ghết Đồng Lớn, Nước Dang 3 55,000 3 165,000 165,000
260 Phạm Văn Bum Đồng Lớn, Nước Dang 3 55,000 3 165,000 165,000
261 Phạm Văn Ngoa Đồng Lớn, Nước Dang 4 55,000 3 165,000 165,000
262 Phạm Văn Tinh Đồng Lớn, Nước Dang 4 55,000 3 165,000 165,000
263 Phạm Văn Linh Đồng Lớn, Nước Dang 4 55,000 3 165,000 165,000
264 Phạm Văn Hầm Đồng Lớn, Nước Dang 3 55,000 3 165,000 165,000
265 Phạm Văn Dạch Đồng Lớn, Nước Dang 4 55,000 3 165,000 165,000
266 Phạm Văn Nhờ Đồng Lớn, Nước Dang 2 55,000 3 165,000 165,000
267 Phạm Văn Kea Đồng Lớn, Nước Dang 4 55,000 3 165,000 165,000
268 Phạm Thị Nhị Đồng Lớn, Nước Dang 2 55,000 3 165,000 165,000
269 Phạm Thị Ghên Đồng Lớn, Nước Dang 3 55,000 3 165,000 165,000
270 Phạm Thị Đôn Đồng Lớn, Nước Dang 3 55,000 3 165,000 165,000
271 Phạm Văn Bâng Đồng Lớn, Nước Dang 4 55,000 3 165,000 165,000
272 Phạm Văn Lại Đồng Lớn, Nước Dang 4 55,000 3 165,000 165,000
273 Phạm Văn Ghĩa Đồng Lớn, Nước Dang 3 55,000 3 165,000 165,000
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274 Phạm Văn Mung Đèo Ải, Nước Đang 4 55,000 3 165,000 165,000
275 Phạm Văn Điết Đèo Ải, Nước Đang 5 55,000 3 165,000 165,000
276 Phạm Văn Bê Đèo Ải, Nước Đang 4 55,000 3 165,000 165,000
277 Phạm Văn Du Đèo Ải, Nước Đang 4 55,000 3 165,000 165,000
278 Phạm Văn Liệu Đèo Ải, Nước Đang 4 55,000 3 165,000 165,000
279 Phạm Văn Hơn Đèo Ải, Nước Đang 4 55,000 3 165,000 165,000
280 Phạm Thị Nân Đèo Ải, Nước Đang 1 55,000 3 165,000 165,000
281 Phạm Văn Mèo Đèo Ải, Nước Đang 5 55,000 3 165,000 165,000
282 Phạm Văn Thót Đèo Ải, Nước Đang 4 55,000 3 165,000 165,000
283 Phạm Văn Hoang Đèo Ải, Nước Đang 3 55,000 3 165,000 165,000
284 Phạm Văn Xái Đèo Ải, Nước Đang 4 55,000 3 165,000 165,000
285 Phạm Thị Hiết Đèo Ải, Nước Đang 5 55,000 3 165,000 165,000
286 Phạm Văn Huê Đèo Ải, Nước Đang 4 55,000 3 165,000 165,000
287 Phạm Văn Hà Đèo Ải, Nước Đang 4 55,000 3 165,000 165,000
288 Phạm Thị Núa Đèo Ải, Nước Đang 4 55,000 3 165,000 165,000
289 Phạm Thị Lắc Đèo Ải, Nước Đang 4 55,000 3 165,000 165,000
290 Phạm Thị Phân Đèo Ải, Nước Đang 3 55,000 3 165,000 165,000
291 Phạm Thị Hoa Đèo Ải, Nước Đang 2 55,000 3 165,000 165,000
292 Phạm Văn Bun Đèo Ải, Nước Đang 3 55,000 3 165,000 165,000
293 Phạm Thị Sang Đèo Ải, Nước Đang 3 55,000 3 165,000 165,000
294 Phạm Thị Xá Đèo Ải, Nước Đang 2 55,000 3 165,000 165,000
295 Phạm Văn Rúi Đèo Ải, Nước Đang 2 55,000 3 165,000 165,000
296 Phạm Văn Cư Đèo Ải, Nước Đang 3 55,000 3 165,000 165,000
297 Phạm Văn Nói Đèo Ải, Nước Đang 2 55,000 3 165,000 165,000
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298 Phạm Thị Táy Gòi Đen, Nước Đang 2 55,000 3 165,000 165,000
299 Phạm Thị Đợi Gòi Đen, Nước Đang 3 55,000 3 165,000 165,000
300 Phạm Văn Chờ Gòi Đen, Nước Đang 2 55,000 3 165,000 165,000
301 Phạm Văn Viên (B) Gòi Đen, Nước Đang 5 55,000 3 165,000 165,000
302 Phạm Văn Thanh Gòi Đen, Nước Đang 4 55,000 3 165,000 165,000
303 Phạm Văn Hân Gòi Đen, Nước Đang 5 55,000 3 165,000 165,000
304 Phạm Văn Đát Gòi Đen, Nước Đang 2 55,000 3 165,000 165,000
305 Phạm Văn Lái Gòi Đen, Nước Đang 4 55,000 3 165,000 165,000
306 Phạm Văn Liệu Gòi Đen, Nước Đang 4 55,000 3 165,000 165,000
307 Phạm Thị Via Gòi Đen, Nước Đang 4 55,000 3 165,000 165,000
308 Phạm Thị Lót Gòi Đen, Nước Đang 2 55,000 3 165,000 165,000
309 Phạm Văn Lung Gòi Đen, Nước Đang 1 55,000 3 165,000 165,000
310 Phạm Văn Quê Gòi Đen, Nước Đang 3 55,000 3 165,000 165,000
311 Phạm Văn Vôn Gòi Đen, Nước Đang 1 55,000 3 165,000 165,000
312 Phạm Văn Hè Gòi Đen, Nước Đang 3 55,000 3 165,000 165,000
313 Phạm Văn Hợi Gòi Đen, Nước Đang 4 55,000 3 165,000 165,000
314 Phạm Văn Gừng Gòi Đen, Nước Đang 4 55,000 3 165,000 165,000
315 Phạm Văn Quý (B) Gòi Đen, Nước Đang 4 55,000 3 165,000 165,000
316 Phạm Văn Lương Gòi Đen, Nước Đang 4 55,000 3 165,000 165,000
317 Phạm Văn Ngắt Gòi Đen, Nước Đang 5 55,000 3 165,000 165,000
318 Phạm Văn Ngoa Gòi Đen, Nước Đang 4 55,000 3 165,000 165,000
319 Phạm Văn Canh Gòi Đen, Nước Đang 4 55,000 3 165,000 165,000
320 Phạm Văn Khanh Gòi Đen, Nước Đang 4 55,000 3 165,000 165,000
321 Phạm Văn Xế Gòi Đen, Nước Đang 2 55,000 3 165,000 165,000
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322 Phạm Văn Viên (A) Gòi Đen, Nước Đang 4 55,000 3 165,000 165,000
323 Phạm Văn Néa Gòi Đen, Nước Đang 3 55,000 3 165,000 165,000
324 Phạm Văn Thâu Gòi Đen, Nước Đang 3 55,000 3 165,000 165,000
325 Phạm Thị Thành Gòi Đen, Nước Đang 2 55,000 3 165,000 165,000
326 Phạm Văn Ghút Gòi Đen, Nước Đang 3 55,000 3 165,000 165,000
327 Phạm Văn Thây Gòi Đen, Nước Đang 4 55,000 3 165,000 165,000
328 Phạm Văn Quý (A) Gòi Đen, Nước Đang 5 55,000 3 165,000 165,000
329 Phạm Văn Hiền Gòi Đen, Nước Đang 4 55,000 3 165,000 165,000
330 Phạm Văn Đòn Gòi Đen, Nước Đang 3 55,000 3 165,000 165,000
331 Phạm Văn Quà Gòi Đen, Nước Đang 1 55,000 3 165,000 165,000
332 Phạm Văn Ích Gòi Đen, Nước Đang 4 55,000 3 165,000 165,000
333 Phạm Văn Cường Gòi Đen, Nước Đang 4 55,000 3 165,000 165,000
334 Phạm Thị Nhắc Gòi Đen, Nước Đang 2 55,000 3 165,000 165,000
335 Phạm Văn Thoan Gòi Đen, Nước Đang 2 55,000 3 165,000 165,000
336 Phạm Thị Nhói Gòi Đen, Nước Đang 1 55,000 3 165,000 165,000
337 Phạm Văn Hú Gòi Đen, Nước Đang 4 55,000 3 165,000 165,000
338 Phạm Văn Xếp Gòi Đen, Nước Đang 3 55,000 3 165,000 165,000
339 Phạm Thị Vây Gòi Đen, Nước Đang 2 55,000 3 165,000 165,000

Tổng cộng I: 339 hộ 55,935,000 55,935,000
II. Hộ chính sách xã hội:  có

1
Phạm Thị Thanh Chi Gò Già, Kon Dóc, Ba Trang

5

55,000
3

165,000 165,000

2
Phạm Thị Tuối Nước Tên, Kon Dóc, Ba Trang

3
55,000 3 165,000 165,000

3 Phạm Thị Hiết Làng Leo, Bùi Hui, Ba Trang 4 55,000 2 110,000 110,000
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4 Phạm Văn Néa Bùi Hui, Bùi Hui, Ba Trang 2 55,000 3 165,000 165,000
5 Phạm Thị Rừa Nước Tên, Kon Dóc, Ba Tơ 3 55,000 3 165,000 165,000
6 Phạm Văn Dũng Tài Lụi, Kon Riêng, Ba Trang 5 55,000 3 165,000 165,000
7 Phạm Thị Chủ Kon Riêng, Kon Riêng, Ba Trang4 55,000 3 165,000 165,000
8 Phạm Văn Ngọc Bùi Hui, Bùi Hui, Ba Trang 4 55,000 3 165,000 165,000
9 Phạm Văn Đung Tài Lụi, Kon Riêng, Ba Trang 4 55,000 3 165,000 165,000

Tổng cộng II: 9 hộ 1,430,000 1,430,000
348 Tổng quý I (I+II) 57,365,000 57,365,000

Tổng số lượt hộ đề nghị phê duyệt, hỗ trợ tiền điện quý I-2023: 348 hộ, số tiền 57,365,000 đồng
Trong đó: Số hộ nghèo đề nghị hỗ trợ kỳ này: 339 hộ, hộ CSXH: 9 hộ

Ngày  …./……/……., ký thẩm định của Ba Trang, ngày 30 tháng 3 năm 2023

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI NGƯỜI LẬP CHỦ TỊCH UBND XÃ BA TRANG

(Ký tên, đóng dấu)

Nguyễn Quang Cừ Phạm Văn Thích
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Số quyết định hộ
nghèo và hộ

CSXH
Ghi chú

Số TT HN trong QĐ
của xã số: 248 QĐ-

UBND ngày
21/12/2022

1 N-BH
2 N-BH
3 N-BH
4 N-BH
5 N-BH
6 N-BH
7 N-BH
8 N-BH
9 N-BH

Mẫu số 04-CT/HTTĐ
DANH SÁCH HỘ NGHÈO, HỘ CHÍNH SÁCH XÃ HỘI ĐỦ ĐIỀU KIỆN

ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT HỖ TRỢ TIỀN ĐIỆN, QUÝ I  NĂM 2023
(Kèm theo Tờ trình số:  07/TTr-UBND  ngày  30 tháng 3 năm 2023 của UBND xã Ba Trang)
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10 N-BH
11 N-BH
12 N-BH
13 N-BH
14 N-BH
15 N-BH
16 N-BH
17 N-BH
18 N-BH
19 N-BH
20 N-BH
21 N-BH
22 N-BH
23 N-BH
24 N-BH
25 N-BH
26 N-BH
27 N-BH
28 N-BH
29 N-BH
30 N-BH
31 N-BH
32 N-BH
33 N-BH
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34 N-BH
35 N-BH
36 N-BH
37 N-BH
38 N-BH
39 N-BH
40 N-BH
41 N-BH
42 N-BH
43 N-BH
44 N-BH
45 N-BH
46 N-BH
47 N-BH
48 N-BH
49 N-BH
50 N-BH
51 N-BH
52 N-BH
53 N-BH
54 N-BH
55 N-BH
56 N-BH
57 N-BH

Page 19

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



58 N-BH
59 N-BH
60 N-BH
61 N-BH
62 N-BH
63 N-BH
64 N-BH
65 N-BH
66 N-BH
67 N-BH
68 N-BH
69 N-BH
70 N-BH
71 N-BH
72 N-BH
73 N-BH
74 N-BH
75 N-BH
76 N-BH
77 N-BH
78 N-BH
79 N-BH
80 N-BH
81 N-BH
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1 N-KD 1
2 N-KD 2
3 N-KD 3
4 N-KD 4
5 N-KD 5
6 N-KD 6
7 N-KD 7
8 N-KD 8
9 N-KD 9
10 N-KD 10
11 N-KD 11
12 N-KD 12
13 N-KD 13
14 N-KD 14
15 N-KD 15
16 N-KD 16
17 N-KD 17
18 N-KD 18
19 N-KD 19
20 N-KD 20
21 N-KD 21
22 N-KD 22
23 N-KD 23
24 N-KD 24
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25 N-KD 25
26 N-KD 26
27 N-KD 27
28 N-KD 28
29 N-KD 29
30 N-KD 30
31 N-KD 31
32 N-KD 32
33 N-KD 33
34 N-KD 34
35 N-KD 35
36 N-KD 36
37 N-KD 37
38 N-KD 38
39 N-KD 39
40 N-KD 40
41 N-KD 41
42 N-KD 42
43 N-KD 43
44 N-KD 44
45 N-KD 45
46 N-KD 46
47 N-KD 47
48 N-KD 48
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49 N-KD 49
50 N-KD 50
51 N-KD 51
52 N-KD 52
53 N-KD 53
54 N-KD 54
55 N-KD 55
56 N-KD 56
57 N-KD 57
58 N-KD 58
59 N-KD 59
60 N-KD 60
61 N-KD 61
62 N-KD 62
63 N-KD 63
1 N-KR 1
2 N-KR 2
3 N-KR 3
4 N-KR 4
5 N-KR 5
6 N-KR 6
7 N-KR 7
8 N-KR 8
9 N-KR 9
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10 N-KR 10
11 N-KR 11
12 N-KR 12
13 N-KR 13
14 N-KR 14
15 N-KR 15
16 N-KR 16
17 N-KR 17
18 N-KR 18
19 N-KR 19
20 N-KR 20
21 N-KR 21
22 N-KR 22
23 N-KR 23
24 N-KR 24
25 N-KR 25
26 N-KR 26
27 N-KR 27
28 N-KR 28
29 N-KR 29
30 N-KR 30
31 N-KR 31
32 N-KR 32
33 N-KR 33
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34 N-KR 34
35 N-KR 35
36 N-KR 36
37 N-KR 37
38 N-KR 38
39 N-KR 39
40 N-KR 40
41 N-KR 41
42 N-KR 42
43 N-KR 43
44 N-KR 44
45 N-KR 45
46 N-KR 46
47 N-KR 47
48 N-KR 48
49 N-KR 49
50 N-KR 50
51 N-KR 51
52 N-KR 52
53 N-KR 53
54 N-KR 54
55 N-KR 55
56 N-KR 56
57 N-KR 57
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58 N-KR 58
59 N-KR 59
60 N-KR 60
61 N-KR 61
62 N-KR 62
63 N-KR 63
64 N-KR 64
65 N-KR 65
66 N-KR 66
1 N-CM 1
2 N-CM 2
3 N-CM 3
4 N-CM 4
5 N-CM 5
6 N-CM 6
7 N-CM 7
8 N-CM 8
9 N-CM 9
10 N-CM 10
11 N-CM 11
12 N-CM 12
13 N-CM 13
14 N-CM 14
15 N-CM 15

Page 26

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



16 N-CM 16
17 N-CM 17
18 N-CM 18
19 N-CM 19
20 N-CM 20
21 N-CM 21
22 N-CM 22
23 N-CM 23
24 N-CM 24
25 N-CM 25
26 N-CM 26
27 N-CM 27
28 N-CM 28
29 N-CM 29
30 N-CM 30
31 N-CM 31
32 N-CM 32
33 N-CM 33
34 N-CM 34
35 N-CM 35
36 N-CM 36
37 N-CM 37
38 N-CM 38
39 N-CM 39
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40 N-CM 40
41 N-CM 41
42 N-CM 42
43 N-CM 43
44 N-CM 44
45 N-CM 45
1 N-NĐ 1
2 N-NĐ 2
3 N-NĐ 3
4 N-NĐ 4
5 N-NĐ 5
6 N-NĐ 6
7 N-NĐ 7
8 N-NĐ 8
9 N-NĐ 9
10 N-NĐ 10
11 N-NĐ 11
12 N-NĐ 12
13 N-NĐ 13
14 N-NĐ 14
15 N-NĐ 15
16 N-NĐ 16
17 N-NĐ 17
18 N-NĐ 18
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19 N-NĐ 19
20 N-NĐ 20
21 N-NĐ 21
22 N-NĐ 22
23 N-NĐ 23
24 N-NĐ 24
25 N-NĐ 25
26 N-NĐ 26
27 N-NĐ 27
28 N-NĐ 28
29 N-NĐ 29
30 N-NĐ 30
31 N-NĐ 31
32 N-NĐ 32
33 N-NĐ 33
34 N-NĐ 34
35 N-NĐ 35
36 N-NĐ 36
37 N-NĐ 37
38 N-NĐ 38
39 N-NĐ 39
40 N-NĐ 40
41 N-NĐ 41
42 N-NĐ 42
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43 N-NĐ 43
44 N-NĐ 44
45 N-NĐ 45
46 N-NĐ 46
47 N-NĐ 47
48 N-NĐ 48
49 N-NĐ 49
50 N-NĐ 50
51 N-NĐ 51
52 N-NĐ 52
53 N-NĐ 53
54 N-NĐ 54
55 N-NĐ 55
56 N-NĐ 56
57 N-NĐ 57
58 N-NĐ 58
59 N-NĐ 59
60 N-NĐ 60
61 N-NĐ 61
62 N-NĐ 62
63 N-NĐ 63
64 N-NĐ 64
65 N-NĐ 65
66 N-NĐ 66
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67 N-NĐ 67
68 N-NĐ 68
69 N-NĐ 69
70 N-NĐ 70
71 N-NĐ 71
72 N-NĐ 72
73 N-NĐ 73
74 N-NĐ 74
75 N-NĐ 75
76 N-NĐ 76
77 N-NĐ 77
78 N-NĐ 78
79 N-NĐ 79
80 N-NĐ 80
81 N-NĐ 81
82 N-NĐ 82
83 N-NĐ 83
84 N-NĐ 84

có tháng 1
và 2 dùng
trên 50kw

có tháng 1
dùng trên
50kw
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Chia ra:

Ba Trang, ngày 30 tháng 3 năm 2023

CHỦ TỊCH UBND XÃ BA TRANG

Phạm Văn Thích
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MẪU SỐ 05-QT/HTTĐ

ỦY BAN NHÂN DÂN                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    XÃ BA TRANG                                         Độc lập - Tự do - hạnh phúc              

BÁO CÁO
  KINH PHÍ THỰC HIỆN HỖ TRỢ TIỀN ĐIỆN HỘ NGHÈO

 VÀ HỘ CHÍNH SÁCH XÃ HỘI, QUÝ III NĂM 2022 XÃ BA TRANG( Quý I năm 2023)
(Kèm theo Tờ trình số:  07/TTr-UBND  ngày  30 tháng 3 năm 2023 của UBND xã Ba Trang)

1. Kinh phí kỳ trước chuyển sang: 0 đồng.
2. Kinh phí thực nhận kỳ này: 57,365,000 đồng
3. Tổng kinh phí được sử dụng kỳ này: 57,365,000 đồng
4. Kinh phí đã sử dụng kỳ này: 57,365,000 đồng

STT Tên thôn, ấp, bản

Tổng số hộ
nghèo và
hộ chính

sách xã hội

Gồm

Số hộ
nghèo

Số hộ chính sách xã
hội (không thuộc diện
hộ nghèo và có lượng
điện sử dụng cho mục
đích sinh hoạt trong
tháng không quá 50
kWh ở vùng có điện

lưới)

Số hộ chính
sách xã hội

(không thuộc
diện hộ

nghèo và
sống ở vùng
chưa có điện

lưới)

A B 1 = 2+3+4 2 3 4

1 Thôn Bùi Hui 84 81 3 
2 Thôn Kon Dóc 66 63 3 - 
3 Thôn Kon Riêng 69 66 3 - 
4 Thôn Cây Muối 45 45 - 
5 Thôn Nước Đang 84 84 

Tổng số 348 339 9 - 
Tổng số lượt hộ nghèo, hộ chính sách xã hội được hổ trợ tiền điện: 348 
Số tiền; 57,365,000 đồng
( Viết bằng chữ ) : năm mươi bảy triệu ba trăm sáu mươi lăm nghìn đồng
* Trong đó:
- Số hộ chính sách xã hội đã nhận tiền kỳ này: 9 hộ

Người lập                  Thủ trưởng đơn vị

       Nguyễn Quang Cừ                    Phạm Văn Thích
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Tổng số tiền hỗ trợ
(Đồng)

5

13,805,000 
10,890,000 
11,385,000 
7,425,000 

13,860,000 
57,365,000 

hộ
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